
Model No.RT001G CORDLESS TRIMMER

www.npower.com.vn 
NAVITECH | MAKITA Authorized Service Center



Model No.RT001G CORDLESS TRIMMER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 140F99-0 Nắp hoàn chỉnh 1

C10 213A05-9 Vòng đệm-o 16 1

002 8116J2-5 RT001G NAME PLATE 1

003 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

004 183V78-1 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 8007R2-2 Nhãn logo XGT 1

004 INC. 13

005 8116J9-1 RT001G SERIAL NO. LABEL 1

006 632P49-4 Bộ thiết bị đầu cuối 1

007 620H85-4 Bo mạch 1

008 413E39-8 Nắp đậy đĩa 1

009 620H86-2 Mạch tốc độ 1

010 620H87-0 Mạch công tắc 1

011 144662-5 Bộ miếng che công tắc 1

013 183V78-1 HOUSING SET 1

C10 263005-3 Chốt cao su 6 2

C20 8007R2-2 Nhãn logo XGT 1

013 INC. 4

014 620721-4 Mạch led 1

015 629B02-5 Stato 1

016 210017-7 Bạc đạn 607DDW 1

017 253186-1 Long đền đệm phẳng 7 1

018 519735-7 ROTOR ASS'Y 1

018 INC. 16,17,19

019 210301-0 Bạc đạn 6003DDW 1

020 253906-3 Vòng đệm vênh 26 1

021 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

022 136686-5 OUTER HOUSING ASS'Y 1

022 INC. 23-25

023 452468-0 Nút nhấn 1

024 233127-3 Lò xo nến 7 1

025 256437-1 Chốt giữ lưỡi 4 1

026 763637-1 Trụ ống lồng 6.35 1

027 763615-1 Đai ốc ống lồng 1

028 196613-4 Bộ đế máy soi 1

028 INC. 29-42

029 265763-7 Ốc vít có tai vặn M6X25 1

030 253428-3 SPRING WASHER 6 1

031 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1

032 142403-3 Đế của máy soi 1

033 941151-9 Long đền đệm phẳng 6 1

034 265792-0 Ốc vít có tai vặn M5X35 1

035 227262-7 Nhông trục 16 1

036 346392-6 Tấm giử 1

037 163524-8 Bộ khóa đòn bẫy 1

038 424396-9 Nắp cao su 1

039 941101-4 Long đền đệm phẳng 5 1



040 252103-8 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1

041 454842-8 Miêng lót đế phay 1

042 912112-6 Vít đầu chìm M4X10 4

A01 122965-7 Cụm thanh dẫn thẳng 1

C10 252649-4 Đai ốc có tai vặn M6 1

C20 266339-3 Ốc chống xoay đầu hẳng M6X20 1

C30 346382-9 Tấm dẫn hướng 1

A02 195559-1 Bộ vòi xả bụi 1

C10 265774-2 Ốc vít có tai vặn M4X19 1

A03 343577-5 Thanh dẫn khuôn mẫu 10 1

A04 781011-1 Cờ lê mở ốc 22 1

A05 781039-9 Cờ lê mở ốc 13 1

A07 763619-3 Trụ ống lồng 9.53 1

F25 194367-7 Bộ ray dẫn hướng 3000 1

F26 194368-5 Bộ ray dẫn hướng 1400 1

F28 194416-0 Bộ tấm đệm 10000 1

F29 194417-8 Bộ tấm đệm cao su 10000 1

F30 194418-6 Bộ tấm đệm định vị 1400 1

F34 194910-2 Bộ tấm đệm định vị 1900 1

F36 194925-9 Bộ ray dẫn hướng 1900 1

F39 195136-9 Bộ thanh dẫn thẳng 1

F40 195137-7 Bộ thanh truyền 8 1

F59 196615-0 Bộ đế máy soi (12 cái) 1

F60 196664-7 Bộ thanh dẫn xiên góc 1

G08 199140-0 Bộ ray dẫn hướng 1000 1

G09 199141-8 Bộ ray dẫn hướng 1500 1


